	ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

(((((
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NH 2015 - 2016
MÔN : TOÁN - LỚP 7
Thời gian : 90 phút (không kể thời gian giao đề)


( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra )

Bài 1:        
                                                                                                                                                 (2 điểm)
    a)  Tính tổng các đơn thức sau rồi tính giá trị của đơn thức thu được tại x = −2 ; y = 0,5 và z = 2: 
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b) Tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức nhận được:
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Bài 2:                                                                                                                                       (2 điểm)
          Cho hai đa thức:     P(x)  =  –0,5x4 +3x5 − 5x3 − 2x + 2017
                                         Q(x)  =   2x5 − 5x3 – 2x + 0,5x4 + 1
               a)  Tính P(x) − Q(x) ;
 b)  Tìm đa thức R(x) biết   P(x) − Q(x) + R(x) =  2016. 

Bài 3:                                                                                                                                       (1 điểm)
           Tìm x biết  x3 = x.

Bài 4:                                                                                                                                       (2 điểm)
          Các học sinh lớp 7A đóng góp giúp đỡ cho các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn số tiền như sau (đơn vị nghìn đồng):
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         + Lập bảng “tần số” và dùng công thức số trung bình cộng 
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 để tính trung bình số  tiền một học sinh của lớp 7A đóng góp.
         + Số các bạn góp mỗi người 20 nghìn đồng chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?
Bài 5:                                                                                                                                       (3 điểm)
         Cho tam giác ABC cân tại A có AB = AC = 65cm, BC = 50cm. Kẻ đường trung tuyến AH. 
             a)    Chứng minh AH 
[image: image6.wmf]^

 BC và tính độ dài AH.
             b)    Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và AB, G là trọng tâm của 
[image: image7.wmf]D

ABC. 

                    Chứng minh   BG = CG > 25cm suy ra BM > 37,5cm.
                                                                  _______HẾT_______      
THANG ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN

( BÀI KIỂM TRA HK II  -  TOÁN 7 )
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Bài 1 (2 điểm):  

                a)  Tổng 
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 ; Thay giá trị x, y và z ; Kết quả         −1                                  0,5đ + 0,25đ + 0,25đ
                b)  Nhân hệ số; chữ kết quả: 
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; bậc 14                                                    0,25đ + 0,5đ + 0,25đ
Bài 2 (2 điểm):  
                 +   Sắp xếp đúng                                                                                                          0,25đ x 2
                 a)  Đúng kết quả P(x) – Q(x)                                                                                          0,75đ
                 c)  R(x) = 2016 – (x5 – x4 + 2016 ) = x4 – x5                                                            0,25đ + 0,5đ
Bài 3 (1 điểm)

                 +   f(x) = x3 – x  ; f(0) = f(-1) = f(1) = 0                                                                           0,25đ 
                 +   Nên  x 
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                                                                                              0,25đ x 3
                       ( hoặc 2 vế bằng nhau suy ra kết luận )                               
Bài 4 (2 điểm):                                                                         

[image: image25.emf]                  * Bảng “tần số”: số tiền (x), tần số (n), các tích (x.n)                                    0,5đ + 0,5đ + 0,5đ      
                    (mỗi cột có sai trừ  0,25đ / cột)
                  * 
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 = 
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(nghìn đồng)                                                                              0,25đ   
                  * Số hs góp mỗi người 20 nghìn đồng chiếm 20%                                                       0,25đ    
Bài 4 (3 điểm):     
                * Hình vẽ:  (tam giác ABC cân tại A):  0,5đ
          (Hình vẽ sai: 0đ toàn bài) 
a) + 
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AHB = 
[image: image14.wmf]D

AHC (đủ lý do c – c – c hoặc c – g – c)                                                 0,5đ
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 AHB = AHC = 
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BHC

 nên  AH 
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 BC                                               0,25đ + 0,25đ
                   + ĐL Pitago suy ra AH = 60cm                                                                             0,25đ + 0,25đ                                                                                 
b) +  
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GHB = 
[image: image19.wmf]D

GHC (đủ lý do c – g – c) 
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 BG = CG                                                 0,5đ

+  Bất đẳng thức trong tam giác 
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 BG + CG > BC = 50cm 

    nên BG = CG > 25cm                                                                                               0,25đ
    (hoặc cạnh huyền BG > BH = 25cm)
+  BM = 
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   (lý do G là trọng tâm 
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ABC)                         0,25đ
      *Học sinh giải cách khác đúng: đủ điểm.     
___________Hết__________
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